
1

UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 54/TB-TTDVNN Kim Thành, ngày 7 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại 10 ngày qua,

dự báo tình hình sinh vật gây hại 10 ngày tới

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Đầu tháng 8, trời có nắng, mưa rào kéo dài liên tục nhiều ngày, nhiệt độ 

trung bình 28-300C, cao 33-350C, thấp 25-270C, ẩm độ trung bình 65-80%. 
2. Cây trồng
Tổng diện tích gieo trồng lúa toàn huyện 3.800 ha. Trong đó:
+ Trà mùa sớm: 494 ha. Gồm các giống: TBR279, Q5, DQ11, Hương 

Bình.... đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái.
+ Trà mùa trung: 1.141 ha. Gồm các giống: DQ11, TBR279, TBR225KBL, 

Hương Bình,... đang giai đoạn cuối đẻ nhánh.
+ Trà mùa muộn: 2.165 ha. Gồm các giống: Nếp hoa vàng, nếp xoắn, nếp 

quýt đang giai đoạn đẻ nhánh rộ. 
II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI
1. Chuột: Gây hại rải rác trên lúa ở các xã, thị trấn trong toàn huyện, tỷ lệ 

hại trung bình 1-3% dảnh, cao 5-7% dảnh với diện tích 01 ha, tập trung gây hại ở 
các vùng trũng thấp, vùng chuyển đổi, mương máng, các khu gò đống, trên những 
ruộng lúa xanh tốt,... Các xã đã tổ chức đánh chuột theo Kế hoạch của UBND huyện.

2. Sâu cuốn lá nhỏ
Qua kiểm tra đồng ruộng phát hiện sâu non cuốn lá nhỏ lứa 5 xuất hiện trên trà 

lúa mùa sớm, mùa trung với mật độ trung bình 5 - 7 con/m2, cao 10 - 15 con/m2; trà 
mùa muộn với mật độ 2 - 3 con/m2 , cao 7-10 con/m2 chủ yếu tuổi 5 - Nhộng.  

Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã xuất hiện từ ngày 04/8/2023 với mật 
độ trung bình 0.03 - 0.05 con/m2, cao 1 - 2 con/m2, cá biệt có ruộng mật độ 3 - 4 
con/m2. Bướm ra không tập trung và kéo dài.

3. Rầy (rầy lưng trăng, rầy nâu nhỏ,...)
Xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, mật độ trung bình 50 - 100 con/m2, cao 

300 - 500 con/m2, chủ yếu rầy cám.
Ngoài ra, trên đồng ruộng còn xuất hiện một số đối tượng sinh vật gây hại  

khác như: ốc bươu vàng, bọ trĩ, ruồi đục lá, bệnh vàng lá nghẹt rễ,…
III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG 10 NGÀY  TỚI
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1. Chuột: Tiếp tục gây hại trên tất cả các trà lúa mùa, sẽ gia tăng về diện 
tích và mức độ ở các xã, thị trấn trong toàn huyện nếu không tổ chức diệt chuột kịp 
thời và thường xuyên. 

2. Sâu cuốn lá nhỏ: 
Sâu non cuốn lá nhỏ nở không tập trung, gối lứa. Dự báo sâu non lứa 6 sẽ ra 

vào 02 thời điểm: Đợt 1: 12-15/8/2023 và đợt 2: 18 - 22/8/2023 với mật độ sâu non 
tăng dần trên trà lúa mùa sớm, mùa trung giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; Trà 
lúa mùa muộn giai đoạn đẻ nhánh rộ từ 15/8/2023 trở đi.

3. Rầy
Tiếp tục phát sinh, phát triển, gia tăng về số lượng và có khả năng gây hại 

cho lúa trong thời gian tới. Người dân cần lưu ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên.
4. Bệnh khô vằn: xuất hiện và gây hại trên trà lúa mùa sớm từ giai đoạn 

cuối đẻ nhánh trở đi, đặc biệt trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối, 
bón thừa đạm.

IV. ĐỀ NGHỊ
1, UBND các xã, thị trấn: chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Công tác diệt chuột: thực hiện tốt công tác diệt chuột theo Kế hoạch số 

4487/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Kim Thành về Kế hoạch diệt 
chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2023 và Hướng dẫn kỹ thuật số 40/HD-
TTDVNN ngày 23/6/2023 của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp về việc hướng dẫn 
biện pháp phòng trừ chuột. 

Nghiêm cấm dùng điện để đánh chuột bằng mọi hình thức.
- Công tác theo dõi và phòng trừ sinh vật gây hại:
+ Sâu cuốn lá nhỏ: chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra 

đồng ruộng, khi phát hiện thấy sâu non có mật độ từ 15 con/m2 trở lên (Trà mùa 
sớm, mùa trung giai đoạn đứng cái – làm đòng) và 50 con/m2 (đối với trà lúa mùa 
muộn giai đoạn đẻ nhánh rộ) thì tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc, như: 
Ammate 150EC, Voliam Targo 063SC, Obaone 95WG, AgFAN 15SC, Clever 
150SC, Dofenapyr 140SC, Prevathon 5SC, Vitarko 40WG,... Do sâu cuốn lá nhỏ 
gối lứa kéo dài nên người dân cần phải theo dõi sau phun 4 - 5 ngày, khi thấy mật 
độ sâu non còn cao thì phải phun kép đợt 2. Thời gian phun trừ: Đợt 1: 12 - 
15/8/2023; Đợt 2: 18 - 22/8/2023. 

+ Rầy: Khi kiểm tra trong ruộng lúa thấy mật độ rầy từ 500 con/m2 trở lên thì 
tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc, như: Chess 50WG, Chatot 600WG, 
Fidur 220 EC, Makoto 50WG, Marshal 200SC,….

+ Bệnh khô vằn: Kiểm tra khi thấy có tỷ lệ bệnh từ 5-10% dảnh trở lên thì 
tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc như: Anvil 5SC, Cavil 50WP, Nevo 
330EC, Tilt super 300EC, … 
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Người dân cần đặc biệt chú ý trên những ruộng xanh tốt, bón nhiều đạm, gần 
đường đi, ven làng, gần ánh sáng đèn, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô 
nhiễm môi trường.

2. Cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón
Các cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV, phân bón chấp hành nghiêm 

luật Kiểm dịch và BVTV; không được bán các loại thuốc cấm, thuốc ngoài danh 
mục, thuốc BVTV không được phép sử dụng ở Việt Nam, các loại thuốc, phân bón 
hết hạn sử dụng. Hướng dẫn người dân phun trừ thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng.

3. Người dân
Cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra các đối tượng sâu, bệnh trên đồng 

ruộng nhà mình để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.
Khi sử dụng thuốc, bà con cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, liều lượng 

và kỹ thuật sử dụng như trên bao bì. Đặc biệt phải tuân thủ lượng nước như khuyến 
cáo của nhà sản xuất. Khi phun thuốc xong, gặp mưa cần phải phun lại.

Sau khi phun thuốc BVTV, người dân phải thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV 
vào đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ra bờ ruộng, mương máng gây ô nhiễm 
môi trường./.

Nơi nhận:
- Chi cục Trồng trọt & BVTV Hải Dương;
- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND & UBND huyện;
- VP Huyện ủy, VP HĐND&UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- UBND, HTXDVNN, khuyến nông viên xã, thị trấn;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Mạnh
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